
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 12,144,136,430    

1 01/08/2023 Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 200,000                

2 02/08/2023 Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK801 200,000                

3 03/08/2023 Vietcombank chi nhánh An Tây, Bến Cát cho 500 quyển vở -                        

4 04/08/2023 Cô Thai Minh Trang cho vô TK801 2,000,000             

5 08/08/2023 Công Ty TOYOTA tại Saigon cho sách giáo khoa, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm... -                        

6 10/08/2023 Cô Mỹ bạn cô Vòng Lày cho tiền mặt 600,000                

7  Chú Hiếu ở Sài Gòn cho tiền mặt 2,000,000             

8  Cô Vòng Lày và chú Đức cho tiền mặt 25,000,000           

9 12/08/2023 Một Cô Bác cho 25 kg gạo -                        

10 14/08/2023 Anh chị Huy và Loan cho vô TK801 5,000,000             

11 16/08/2023 Một Cô Bác cho 3 thùng mì gói, rau củ, muối -                        

12  Công Ty Hoàng Kim cho vô TK801 20,000,000           

13  Công Ty Toyota Vietnam cho vô TK801 4,000,000             

14 17/08/2023 Gia đình chú Hợi, cô Gái cho 10l nước mắm, 10l dầu ăn, 12 kg đường, kem đánh răng -                        

15  Gia đình chú Thuận cho 8 thùng sữa, 15 thùng mì gói, bánh, bột giặt -                        

16 21/08/2023 Công Ty Mai Phuong cho vô TK801 6,000,000             

17 22/08/2023 Chị Uyên cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK801 500,000                

18 25/08/2023 Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 3,000,000             

19 27/08/2023
Công Ty Giầy Kim Xương cho Sách giáo khoa, vở, dụng cụ học tập, 150 kg gạo, dầu ăn, 

bún khô, sữa, bánh kẹo, 3 bộ máy tính bàn cũ
-                        

20  Salon Hoàng Thêm cho tiền mặt 500,000                

21  Gia đình cô Đỗ Minh Đức cho vô TK801 5,000,000             

22 29/08/2023 Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em tỉnh Bình Dương cho 45 thùng sữa Vinamilk -                        

23  Một Cô Bác cho 30 kg gạo -                        

30/08/2023 Học sinh Táo lãnh học bổng 2,000,000             

31/08/2023 Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 3,859                    

Tổng Trong kỳ 76,003,859           

Tổng Cuối kỳ 12,220,140,289    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 27,489,754,260    

1 01/08/2023 Chi tiền chợ 953,000                

2 02/08/2023 Chi tiền xăng 50,000                  

3  Chi tiền chợ 937,000                

4 03/08/2023 Chi tiền chợ 980,000                

5 04/08/2023 Chi tiền mua nguyên liệu nấu rau câu 175,000                

6  Chi tiền chợ 995,000                

7  Chi tiền đóng các khoản thu đầu năm cho Táo 769,000                

8 05/08/2023 Chi tiền chợ 997,000                

9  Chi tiền xăng 50,000                  
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10  Chi tiền học sinh nam đá banh 300,000                

11  Điện thoại 637,448                

12 06/08/2023 Chi tiền chợ 952,000                

13 07/08/2023 Chi tiền đóng các khoản thu đầu năm cho Hyan 800,000                

14  Chi tiền đóng các khoản thu đầu năm cho Thanh 800,000                

15  Chi tiền sửa nồi cơm điện 200,000                

16  Chi tiền chợ 968,000                

17  Điện 5,075,659             

18 08/08/2023 Chi mua hạt giống 580,000                

19  Chi tiền chợ 962,000                

20  Chi tiền xăng 50,000                  

21  Chi tiền mua thuốc bôi mặt cho Hyan 140,000                

22  Tiền ăn sinh viên Toàn 1,000,000             

23 09/08/2023 Chi tiền gas 290,000                

24  Chi tiền Huin chích ngừa uống ván 60,000                  

25  Chi tiền chợ 958,000                

26 10/08/2023 Chi tiền chợ 983,000                

27  Học phí tiếng Nhật cho sinh viên Hà và Bảo 18,600,000           

28 11/08/2023 Chi tiền mua silicon 60,000                  

29  Chi tiền xăng 50,000                  

30  Chi tiền chợ 1,000,000             

31 12/08/2023 Chi tiền mua lạp xưởng 480,000                

32  Chi tiền chợ 963,000                

33  Chi tiền mua trứng 145,000                

34 13/08/2023 Chi tiền chợ 987,000                

35 14/08/2023 Chi tiền chợ 1,158,000             

36 15/08/2023 Chi tiền Huin mua thuốc 429,000                

37  Chi tiền ăn cho Huin 500,000                

38  Chi tiền chợ 1,000,000             

39  Chi tiền photo hồ sơ 20,000                  

40 16/08/2023 Chi tiền mua đồ bán trú cho Phát, Leny 380,000                

41  Chi tiền chợ 858,000                

42  Chi tiền gửi bưu phẩm 32,000                  

43  Chi tiền gas 290,000                

44 17/08/2023 Chi tiền xăng 50,000                  

45  Chi tiền chợ 960,000                

46  Chi tiền điện thoại bàn 38,000                  

47 18/08/2023 Chi tiền chợ 898,000                

48 19/08/2023 Chi tiền gas 290,000                

49  Học sinh nam đá banh 210,000                

50  Chi tiền chợ 923,000                

51 20/08/2023 Chi tiền mua nước đá 20,000                  

52 Chi tiền chợ 438,000                

53 21/08/2023 Chi tiền xăng 50,000                  

54  Chi tiền mua bao sách, bao vở, bao màu, băng keo trong lớn 410,000                

55  Chi tiền chợ 938,000                

56 22/08/2023 Chi tiền mua đồng phục cho Bim, Hưng 220,000                

57  Chi tiền mua đồng phục cho Khuất, Phát, Thuận, Triều 2,260,000             

58  Chi tiền chợ 879,000                

59  Học phí cho sinh viên Hiếu 7,761,500             

60 23/08/2023 Chi tiền chợ 956,000                

61 24/08/2023 Chi tiền khám, thuốc (bị đau tai) cho học sinh Trang 272,000                

62  Chi tiền xăng 50,000                  

63  Chi tiền chợ 876,000                

64 25/08/2023 Chi tiền chợ 983,000                

65 26/08/2023 Chi tiền mua van, keo 58,000                  

66  Chi tiền chợ 958,000                

67 27/08/2023 Chi tiền mua xi măng, nẹp nhựa 120,000                

68  Chi tiền mua đồ sửa xe đạp 155,000                

69  Chi tiền chợ 637,000                

70  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

71 28/08/2023 Chi tiền mua bao sách, bao vở, nhãn, dao rọc giấy 403,000                



72  Chi tiền xăng 50,000                  

73  Chi tiền chợ 968,000                

74 29/08/2023 Chi tiền mua quần tây cho Bim 165,000                

75  Chi tiền chợ 985,000                

76  Chi tiền mua chổi cỏ, chổi xương 650,000                

30/08/2023 Chi tiền gas 290,000                

 Chi tiền chợ 875,000                

 Chi tiền mua sách viết đúng viết đẹp, thực hành chính tả 138,000                

31/08/2023 Chi tiền xăng 50,000                  

 Chi tiền chợ 938,000                

 Chi tiền Trang đi khám nội soi tai, thủ thuật rửa tai, thuốc 210,000                

 Chi tiền mua bọc rác đen 150,000                

 Chi tiền mua nước suối 85,000                  

 Học phí cho sinh viên Hiếu 7,000,000             

 Lương chị Thao 5,000,000             

 Lương cô Thìn 3,000,000             

 Lương cô Thảo 7,000,000             

 Lương cô Hân 7,000,000             

 Lương thầy Hữu 5,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 109,014,607         

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 12,111,125,682    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 12,111,125,682    


